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	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM

CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	LÝ LỊCH CÁN BỘ
	SỐ HIỆU CAND
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	1. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN NGỌC TUẤN
2. Các tên gọi khác: Không
3. Sinh ngày 30 Tháng 12 năm 1973
4. Nơi sinh: Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
5. Quê quán: Thị trấn Bình Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
6. Nơi đăng ký HKTT: Tiểu khu Bình Thắng, Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
7. Nơi ở hiện nay: Tiểu khu Bình Thắng, Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
8. Dân tộc (Kinh, Tây, Mông, Ê đê,...): Kinh - Tôn giáo: Không
9. Thành phần gia đình xuất thân: Bần Nông 
(công nhân, nông dân, cán bộ, công chức, tri thức, quân nhân ...)
10. Nghề nghiệp bản thân trước khi vào Công an: Học sinh


11. Trình độ học vấn: Đại học
- Văn hóa phổ thông: (9/12, 12/12, phổ thông hay bổ túc văn hóa) : Bổ túc văn hóa
- Nghiệp vụ Công an: Đại học; Chuyên ngành học: Quản lý, cải tạo phạm nhân
- Chuyên môn kỹ thuật: Chứng chỉ B; Chuyên ngành học: Tin học ứng dụng
- Lý luận chính trị: Trung cấp – 05/2009
- Ngoại ngữ (nếu có) Chứng chỉ B-Tiếng Anh; tin học (nếu có): Chứng chỉ B-Tin học ứng dụng.
12. Vào Đoàn TNCS HCM: Tháng 03 Năm 1990
13. Ngày tuyển dụng: 04/1997. Cơ quan tuyển: V26 BCA
14. Ngày vào CAND: 02/1994. Đơn vị tuyển: V26,BCA
15. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/2011. Ngày chính thức: 17/10/2012
16. Đơn vị công tác: Công an huyện Bình Lục-Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; tháng năm đến: 11/2010
17. Công tác chính: Cảnh sát bảo vệ - 11/2010; Công tác khác: ……………………...
18. Chức vụ/ tháng – năm: Đội trưởng – 09/2013;           Chức vụ khác: Không
                                     Đội trưởng – 07/2018 (BNL)

19. Cấp ủy/ tháng – năm: Bí thư Chi bộ - 03/2015           Cấp ủy kiêm: ………………
                                   Phó Bí thư Chi bộ - 03/2013
20. Cấp bậc hàm/ tháng – năm: Trung tá – 06/2015 Hệ số lương/ tháng – năm: 7.00 - 06/2019
21. Danh hiệu được phong/ tháng – năm: Không
 (Anh hùng Lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú)
22. Sở trường công tác: …………………………………………………………………….
Công việc được làm nhiều nhất: Cảnh sát bảo vệ
23. Sức khỏe: Bình thường; Chiều cao: 1m69 Cân nặng: 69kg; Bệnh mãn tính: ………
Thương binh loại: ….… Tham gia chiến trường B, C, K: ……… Gia đình liệt sỹ: Ông nội liệt sỹ năm 1945.
	24. Đã ra nước ngoài
	Tên nước
	Lý do (Công tác/việc riêng)

	Từ ngày: Không 
Đến ngày: Không
	Không
	Không

	25. Đặc điểm lịch sử (bị địch bắt, bị tù, thời gian địa điểm, đã khai báo những vấn đề gì?)

	Không

	26. Quan hệ nước ngoài (bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột ở nước nào, làm gì, địa chỉ)

	Không


27. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng (chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ):
	Từ ngày –

đến ngày
	Chuyên ngành học
	Hình thức
	Tên trường
	Trình độ

	10/1997 – 10/1999
	Quản lý và cải tạo phạm nhân
	Tại chức
	Trung học CSND I
	Trung cấp

	10/2004 – 05/2009
	Quản lý và cải tạo phạm nhân
	Tại chức
	Học viện CSND
	Đại học

	06/2012 – 09/2012
	Tiếng Anh
	Chính quy
	Trung tâm ngoại ngữ JUPITER
	Chứng chỉ B

	06/2012 – 09/2012
	Tin học ứng dụng
	Chính quy
	Trung tâm tiếng anh khoa học JUPITER
	Chứng chỉ B


28. Tóm tắt quá trình công tác (Từ khi tuyển dụng đến nay)
	Từ tháng, năm

Đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể)

	02/1994 – 06/1994
	Chức danh: CSNV; Công tác chuyên trách: Huấn luyện; Đơn vị công tác: TT Huấn luyện CSNV V26, BCA

	06/1994 – 03/1997
	Chức danh: CSNV; Công tác chuyên trách: CSBV trại giam; Đơn vị công tác: Trại giam Xuân Phước, V26, BCA

	04/1997 – 06/2002
	Chức danh: Cán bộ; Công tác chuyên trách: CSBV trại giam; Đơn vị công tác: Trại giam Xuân Phước, V26, BCA

	07/2002 – 10/2010
	Chức danh: Cán bộ; Công tác chuyên trách: CSBV trại giam; Đơn vị công tác: Trại giam Nam Hà, V26, BCA

	11/2010 – 12/2012
	Chức danh: Cán bộ; Công tác chuyên trách: CS phụ trách xã về an ninh trật tự; Đơn vị công tác: Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	01/2013 – 02/2013
	Chức danh: Cán bộ; Công tác chuyên trách: Cảnh sát bảo vệ; Đơn vị công tác: Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	03/2013 – 09/2013
	Chức danh: Phó đội trưởng; Công tác chuyên trách: Cảnh sát thi hành án và HTTP; Đơn vị công tác: Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

	09/2013 –   /    
	Chức danh: Đội trưởng; Công tác chuyên trách: Cảnh sát thi hành án và HTTP; Đơn vị công tác: Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam


29. Quá trình thăng cấp bậc hàm/nâng lương (trước 2, 3 cấp bậc hàm/bậc lương)
	Tháng/năm
	Cấp bậc hàm
	Tháng/năm
	Hệ số lương

	09/1994
	Binh nhất
	09/1994
	0.35

	03/1995
	Hạ sỹ PVCTH
	03/1995
	0.40

	03/1996
	Trung sỹ PVCTH
	03/1996
	0.50

	02/1997
	Thượng sỹ PVCTH
	02/1997
	0.60

	03/1997
	Binh nhì
	03/1997
	0.30

	12/1999
	Thiếu úy
	12/1999
	3.20

	08/2001
	Trung úy
	08/2001
	3.60

	08/2004
	Thượng úy
	08/2004
	3.80

	08/2004
	Thượng úy
	10/2004
	5.00

	08/2007
	Đại úy
	08/2007
	5.40

	08/2011
	Thiếu tá
	08/2011
	6.00

	06/2015
	Trung tá
	06/2015
	6.60

	06/2015
	Trung tá
	06/2019
	7.00


30. Khen thưởng (từ bằng khen trở lên)
	Tháng/năm – hình thức – cấp khen thưởng
	Tháng/năm – hình thức – cấp khen thưởng

	10/2008 – Giấy khen – Công an tỉnh

07/2011 – Giấy khen – Công an tỉnh
	 


31. Kỷ luật (các hình thức kỷ luật của Đảng, chính quyền)
	Tháng/năm
	Hình thức
	Nội dung sai phạm (Tóm tắt)
	Cấp quyết định
	Tháng/năm công nhận tiến bộ hoặc hết thời hạn kỷ luật

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


32. Kết quả công tác (từ trước đến nay)

	Năm
	Xếp loại cán bộ
	Danh hiệu thi đua

	2001
	Hoàn thành nhiệm vụ
	

	2002
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2003
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2004
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2005
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2006
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2007
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2008
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2009
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2010
	Hoàn thành nhiệm vụ
	

	2011
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2012
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2013
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2014
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2015
	
	Chiến sỹ thi đua cơ sở

	2016
	
	Chiến sỹ thi đua cơ sở

	2017
	
	Chiến sỹ thi đua cơ sở

	2018
	Hoàn thành nhiệm vụ
	

	2019
	Không hoàn thành nhiệm vụ
	

	2020
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến

	2021
	CS giỏi
	Chiến sỹ tiên tiến


33. Quan hệ gia đình (Viết lần lượt về bố, mẹ đẻ/vợ (chồng)/các con/anh, chị, em ruột; bố, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ (chồng))
	 Quan hệ
	Họ và tên
	 Năm sinh
	nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác, 
nơi ở hiện nay

	Bố đẻ
	Nguyễn Ngọc Nhạ
	1945
	Hưu trí, chết năm 2001

	Mẹ đẻ
	Phạm Thị Thập
	1947
	Hưu trí, Hoà Trung, Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

	Vợ
	Lưu Hải Anh
	1977
	Cán bộ, Viên chức, Bưu điện huyện Bình Lục, Tiểu khu Bình Thắng, TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

	Con 
	Nguyễn Minh Hiếu
	2005
	Học sinh, Tiểu khu Bình Thắng, TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

	Con
	Nguyễn Minh Đức
	2009
	Học sinh, Tiểu khu Bình Thắng, TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

	Chị ruột
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	1968
	Lao động tự do, Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội

	Anh ruột
	Nguyễn Minh Tuân
	1971
	Lao động tự do, Hoà Trung, Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

	Em ruột
	Nguyễn Thị Lan
	1984
	Công nhân, Sài Đồng, Gia Lâm, Hà Nội

	Bố vợ
	Lưu Văn Khai
	1947
	Hưu trí, TT Bình Mỹ, Bình Lục, Hà Nam

	Mẹ vợ
	Trần Thị Thuận
	1945
	Hưu trí, chết tháng 6 năm 2020

	Anh vợ
	Lưu Văn Giang
	1971
	Công nhân Đài viễn thông Quốc tế, Hà Nội

	Chị vợ
	Lưu Thị Hằng
	1975
	Lao động tự do, Thành phố Hồ Chí Minh

	Em vợ
	Lưu Mạnh Cường
	1979
	Lao động tự do, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam


34. Hoàn cảnh kinh tế gia đình (Thu nhập, nhà ở, đất ở)
	Nguồn thu nhập chính hàng năm
	Nhà/đất ở hiện nay

	
	- Cấp
	Loại (cấp 1, 2, 3, 4) ………..
	

	Các thu nhập khác
	- Thuê
	Loại (cấp 1, 2, 3, 4) ………..
	

	
	- Mua, tự xây
	Loại (cấp 1, 2, 3, 4) ………..
	Mua, xây dựng

	
	- Diện tích đất
	Mua 200 m2
	Cấp 0 m2


35. Nhận xét đánh giá (Về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và hiệu quả công tác)
Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với mục tiêu lý tưởng của Đảng, có lập trường tư tưởng vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, lời nói và hành động trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của các cấp uỷ Đảng, của nghành. Luôn nói đi đôi với làm, giữ vững kỷ luật phát ngôn.
Bản thân không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng và rèn luyện theo 06 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tích cực thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ’’; Đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác với nội dung chính là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.
Trong công việc, bản thân luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tham mưu cho Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục. Phụ trách chung công tác tạm giữ, tạm giam, công tác THAHS tại cộng đồng, Hỗ trợ tư pháp. Phụ trách chính công tác tạm giữ, tạm giam . Trong thực hiện nhiệm vụ công tác có kế hoạch, năng động, quyết liệt, sáng tạo. Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc, tinh thần phối kết hợp trao đổi thông tin với các ban, ngành, đoàn thể và các đội nghiệp cao.

Bản thân luôn tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị, chấp hành kỷ cương, kỷ luật điều lệnh Công an nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, hết lòng vì nhân dân phục vụ, hăng hái thi đua lập thành tích và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
	Ngày ……… tháng ……  năm ………… 

NGƯỜI KHAI

(Cam đoan, ký tên)
	Ngày ……… tháng ……  năm ………… 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)











Ảnh 4x6


Trang phục


thu đông, có mũ












